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Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN 
(thế kỉ XVI - XVIII) (tiếp theo) 

II. CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM - BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH - NGUYỄN 
1. Chiến tranh Nam - Bắc triều 
*Nguyên nhân:  
- Mạc Đăng Dung tiêu diệt các thế lực đối lập, thâu tóm mọi quyền hành. 
- Năm 1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập nên nhà Mạc gọi là Bắc Triều 
* Diễn biến: 
- 1533 Nguyễn Kim dấy quân ở Thanh hóa¸ lập ra Nam triều. 
- Hai tập đoàn phong kiến đánh nhau liên miên hơn 50 năm, chiến trường là vùng Thanh  
Nghệ Tĩnh ra  Bắc. 
- 1592, Nam triều chiếm được Thăng Long, họ Mạc rút lên Cao Bằng.  
Hậu quả : Nhân dân đói khổ, gây đau thương tang tóc cho dân tộc. 
2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài. 
*Nguyên nhân 
- 1545, Trịnh Kiểm nắm toàn bộ binh quyền. 
- Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ Thuận Hóa - Quảng Nam -> Hình thành thế lực họ Nguyễn. 
*Diễn biến: 
- Đầu thế kỉ XVII , Cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ. 
- Chiến tranh diễn ra khoảng 50 năm, chiến trường chính là Quảng Bình – Hà Tĩnh. 
- Cuộc chiến tranh không phân thắng bại, cuối cùng lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm ranh 
giới chia cắt đất nước. 
- Hậu quả: Chia cắt đất nước thành Đàng Trong - Đàng Ngoài. 
 
LUYỆN TẬP 
Câu 1: Năm 1527 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì trong lịch sử Việt Nam? 
A. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn kết thúc.   
B. Chính quyền Đàng Ngoài được thành lập. 
C. Chính quyền Đàng Trong được thành lập. 
D. Mạc Đăng Dung lập ra triều Mạc. 
Câu 2:   "Khôn ngoan qua được Thanh Hà 
            Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy" 
Hai câu thơ trên cho thấy vai trò gì của Lũy Thầy trong lịch sử nước ta từ TK XVII - XVIII? 
A. Là ranh giới chia cắt đất nước.    
B. Là dãy núi cao nhất Thanh Hà. 
C. Là vùng đất quan trọng của Đàng Trong.   
D. Là nguyên nhân gây chia cắt lâu dài đất nước. 
Câu 3: Chiến trường chính chiến tranh Nam - Bắc triều diễn ra ở đâu? 
A. Từ Thanh Hóa ra Bắc.   B. Từ Nghệ An ra Bắc. 
C. Từ Thuận Hóa ra Bắc.    D. Từ Quảng Bình ra Bắc. 
Câu 4: Các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn đã để lại cho nhân dân hậu 

quả gì? 
A. Nhân dân đói khổ, đất nước bị chia cắt làm hai. 
B. Tình hình xã hội không ổn định. 
C. Cuộc sống nhân dân có nhiều cải thiện. 
D. Kinh tế 2 miền bị tàn phá nặng nề. 
 



BÀI 23: KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỶ XVI - XVIII 
I.  KINH TẾ 

1. Nông nghiệp.  
* Đàng ngoài : 

- Chính quyền Lê- Trịnh ít quan tâm đến sản xuất nông nghiệp và khai hoang. 
- Ruộng đất bị cường hào cầm bán. 
→ Mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập. 

* Đàng trong: 
- Các chúa Nguyễn có nhiều chính sách tổ chức di dân, khai hoang lập làng ấp mới. 
- Năm 1698 lập phủ Gia Định ở phía nam. 
→ Nông nghiệp phát triển, diện tích đất mở rộng. 

2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán.  
*Thủ công nghiệp: 

- Phát triển, xuất hiện nhiều làng nghề thủ công với những sản phẩm có giá trị: Gốm Thổ 
Hà, gốm Bát Tràng, dệt La Khê, rèn sắt Nho Lâm… 

*Thương nghiệp: 
- Thế kỉ XVII, buôn bán phát triển, xuất hiện nhiều chợ, phố xá, các đô thị. 
- Thương nhân nước ngoài vào buôn bán tấp nập. Ngoài Thăng Long, xuất hiện thêm nhiều đô 

thị mới: Phố Hiến, Hội An… 
- Về sau, hạn chế ngoại thương -> đô thị suy tàn. 

 
 


